Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: 
a) Bình đồ tuyến: Theo thiết kế được duyệt
b) Trắc dọc: Theo thiết kế được duyệt 
c) Trắc ngang:  

- Chiều rộng nền đường: Bn =23,0m;

- Chiều rộng mặt đường: Bm =2x10,25m=20,5m;

- Chiều rộng dải phân cách: Bdpc=1,5m;

- Chiều rộng lề đất Blđ=2x0,5m=1,0m;
- Phần hè đường thực hiện đắp đất tận dụng với chiều rộng thay đổi; 

- Độ dốc ngang mặt đường i=2%;

- Độ dốc ngang hè đường 4% (hướng ra vai hè đường để thoát nước);

- Độ dốc mái taluy đắp 1/1,5; nền đào 1/1.

d) Nền đường: 

Nền đường được đắp bằng vật liệu đất cấp phối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đối với nền đường đắp: Trước khi đắp nền thực hiện đánh cấp, đào bỏ lớp đất không thích hợp; đất đắp nền đường  được lu lèn đảm bảo độ chặt K ≥ 95%, đắp hè đường đắp K≥ 90%; riêng lớp đất đắp dày 50cm bên dưới kết cấu áo đường đảm bảo độ chặt K ≥ 98%, đảm bảo mô đun đàn hồi Eo ≥ 42Mpa.

e) Mặt đường: Thiết kế kết cấu áo đường mềm cấp cao A1 (TCCS 38:2022/TCĐBVN); mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 155Mpa. Kết cấu mặt đường gồm các lớp kết cấu từ trên xuống dưới như sau: 

- Kết cấu mặt đường làm mới:

+ Lớp bê tông nhựa C16 dày 5cm;

+ Lớp dính bám nhũ tương gốc axit tiêu chuẩn 0,5kg/m2;

+ Lớp bê tông nhựa C19 dày 7cm;

+ Lớp thấm bám nhũ tương gốc axit tiêu chuẩn 1,0kg/m2; 

+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại I, chiều dày 17cm; 

+ Lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại II, chiều dày 30cm.

- Kết cấu mặt đường giao dân sinh:

+ Lớp bê tông nhựa C16 dày 5cm;

+ Lớp nhũ tương gốc axit tiêu chuẩn 0,5kg/m2 (đối với lớp móng dưới bằng BTN hoặc BTXM) hoặc 1,0kg/m2 (đối với lớp móng dưới là cấp phối đá dăm loại I); 

+ Bù vênh bằng bê tông nhựa C16 (chiều dày bù vênh H < 8cm) hoặc cấp phối đá dăm loại I (chiều dày bù vênh H ≥ 8cm).
+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại I, chiều dày 15cm hoặc lớp BTXM dày 18cm (tùy theo từng vị trí).
f) Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước dọc: Tạo độ dốc mặt đường, hè đường đảm bảo thoát nước mặt đường trực tiếp sang hai bên hè đường. Các vị trí bụng đường cong có bố trí siêu cao một mái thì trên dải phân cách bổ sung rãnh bảo thoát nước mặt đường.

- Thoát nước ngang: Thiết kế các cống thoát nước phục vụ thủy lợi, cống địa hình đảm bảo tiêu thoát nước khu vực và đặt cấu tạo tại nút giao đường theo quy hoạch kết hợp là hào kỹ thuật; tải trọng thiết kế HL93, kết cấu như sau: Cống tròn sử dụng ống cống BTCT lắp ghép D600 và D800; cống hộp sử dụng cống lắp ghép hoặc đổ tại chỗ (với cống có khẩu độ không có loại cấu kiện đúc sẵn) có kích thước BxH=0,8x0,8m, BxH=1,5x1,5m, BxH=2,0x2,0m, 2xBxH=2x(1,5x1,5)m, 2xBxH=2x(2,0x2,0)m, BxH=3,0x3,0m và 4xBxH= 4x(3,0x3,0)m ống cống tải trọng C (ống cống trên phạm vi vỉa hè sử dụng tải trọng vỉa hè) bằng BTCT M300 đúc sẵn trên lớp móng BTXM M200 và đệm đá dăm; tường đầu, tường cánh, sân cống bằng BTXM M200; hố ga bằng BTCT M200 đổ tại chỗ, nắp đậy hố ga bằng gang hoặc Composite. Đắp trả mang cống trong phạm vi mặt đường, dải phân cách bằng vật liệu dạng hạt.
- Hoàn trả kênh mương thủy lợi: Một số kênh mương thủy lợi nằm trong phạm vi xây dựng tuyến đường sẽ được thiết kế hoàn trả theo hiện trạng. Các đường ngang ảnh hưởng đến thủy lợi được thiết kế cống thoát nước đảm bảo yêu cầu phục vụ thủy lợi.

g) Nút giao, đường giao: Theo thiết kế được duyệt
h) Vỉa hè, rãnh biên, dải phân cách:

Vỉa hè, rãnh biên đắp đất cấp phối độ chặt K ≥ 90%, cao độ rãnh biên, hè  đường theo cao độ mép đường, có độ dốc ngang từ mép trong hè đường ra phía vai đường để thoát nước mặt đường; dải phân cách được đắp đất màu và lớp đất đầm chặt, bó vỉa dải phân cách sử dụng loại BTXM M200 đúc sẵn, kích thước vỉa đúc sẵn (0,15x0,20x0,47x1,0)m.

i) Hệ thống điện chiếu sáng: 

- Thiết kế mới hệ thống điện chiếu sáng hai bên tuyến và trong phạm vi nút giao. Cột đèn chiếu sáng sử dụng là loại cột thép liền cần đơn cao 11m, độ vươn của cần về phía đường là 1,5m, khoảng cách cột trung bình là 35m. Sử dụng đèn chiếu sáng đèn LED 150W. Tại nút giao bố trí đèn bán nguyệt 04 đèn pha led 250W hoặc 02 đèn pha led 250W.

- Nguồn điện, trạm biến áp và đường dây: 

+ Nguồn điện: Lấy từ 04 trạm biến áp (Xóm Cầu, Xóm Cầu 2, Chi Long và Nguyễn Quốc Hòa) dọc theo tuyến đường hiện có.

+ Hệ thống cáp điện: Sử dụng cáp đồng ngầm 0,6kV loại cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC tiết diện 4x35; 4x25; 4x10mm2 loại 4 lõi được luồn trong ống nhựa chôn trực tiếp dưới hè; Cáp lên đèn bằng dây đồng Cu/PVC/PVC 0,6-1kV có tiết diện 3x1,5mm2.

- Tủ điều khiển chiếu sáng: Sử dụng loại tủ điều khiển có dòng định mức là 100A; Hệ thống đèn chiếu sáng được điều khiển tự động bằng rơ le thời gian đặt trong tủ điện theo ba chế độ.

k) Hệ thống đèn tín hiệu giao thông: 

- Thiết kế mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông ngã tư giao nhau với các đường dân sinh hiện trạng. Tại các vị trí giao nhau với đường dân sinh hiện trạng xây dựng mới các vị trí cột đèn tín hiệu nháy vàng để cảnh báo cho người tham gia giao thông.

- Cột đèn tín hiệu giao thông: Cột đa giác 8 cạnh, mạ kẽm nhúng nóng chiều cao H= 6,2m, tay vươn 5,0m 7,0m.

- Móng cột: Sử dụng móng bê tông không cốt thép M200 đổ tại chỗ kèm khung móng.

- Nguồn cấp cho hệ thống đèn tín hiệu sử dụng nguồn điện hạ thế.
m) An toàn giao thông: Thiết kế hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT; biển báo được bố trí tại các điểm giao cắt, biển được làm bằng tôn dán màng phản quang, cột biển báo làm bằng thép tròn, sơn vạch phản quang.

l) Cây xanh: Đối với cây xanh trên giải phân cách được trồng cây thấp tầng trang trí nhằm hạn chế che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến an toàn giao thông; Dự kiến trồng cây Hồng lộc cách khoảng 3m/cây tại tim giải phân cách.

n) Các nội dung chi tiết khác: Theo hồ sơ thiết kế chi tiết kèm theo.

Các nội dung khác theo bản vẽ chi tiết kèm theo.

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là 120 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và đáp ứng:
(1) Nhà thầu phải hoàn thiện toàn bộ các hạng mục trên công trường tối đa trong vòng 115 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; 
(2) Thời gian 05 ngày còn lại, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của pháp luật hiện hành.
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- TCVN 13592:2022: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 4054-2005: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế; 

- TCCS 38-2022/TCĐBVN: Áo đường mềm - các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế; 

- TCCS 34-2020/TCĐBVN: Gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ - Yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 11823 : 2017: Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ; 

- TCVN 9113-2012: Ống bê tông cốt thép thoát nước; 

- TCVN 1651-2018: Thép cốt bê tông; 

- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- QCVN 07-2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật; Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công thương) ban hành;

- Tiêu chuẩn CIE 140: 2000: Tính toán chiếu sáng đường; 

- TCVN 4756-1989: Quy phạm nối đất, nối không thiết bị; 

- TCVN 333- 2005: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5828-1994: Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; 

- TCXDVN 259-2001: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường phố - Quảng trường đô thị;

- QCVN 41: 2024/BGTVT: Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

- Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam có liên quan khác liên quan.
Ghi chú: Ngoài việc tuân thủ các yêu cầu trên, nhà thầu có trách nhiệm tham khảo và tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn nghành đang có hiệu lực thi hành của Việt Nam hoặc tương đương.

Mục 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;


Việc kiểm tra, giám sát chất lượng thi công được thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

1.Quản lý dự án bao gồm: 


- Quản lý chất lượng: Nhà thầu phải đệ trình một kế hoạch quản lý chất lượng, kế hoạch này phải có đủ thông tin để chứng minh rằng nhà thầu nắm rõ công tác tổ chức, quản lý về các trách nhiệm của nhà thầu đối với công trình, như: Quản lý chất lượng; quản lý nhân sự; quản lý nhà thầu phụ, nhà cung cấp; quản lý thời gian; quản lý chi phí; quản lý an ninh


- Nhà thầu phải đệ trình kế hoạch để đạt được các quy trình an ninh, an toàn đầy đủ.


2. Biện pháp thi công


- Nhà thầu đệ trình các biện pháp mà qua đó dự kiến thi công công trình và mô tả các biện pháp này phải đầy đủ, chi tiết


3. Tiến độ


- Các yêu cầu về tiến độ tổng thể của dự án, phạm vi công việc thi công.


4. Tổ chức nhân sự và kế hoạch hành động


- Sơ đồ tổ chức, tổ chức phòng ban, nhân sự chủ chốt có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Năng lực của nhân sự chủ chốt phải đảm bảo theo yêu cầu của HSMT đã nêu


5. Máy móc, thiết bị, thí nghiệm


- Kê khai loại thiết bị, công năng, khả năng huy động khi cần tiến độ

Mục 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)


Sử dụng vật tư, vật liệu đúng chủng loại quy cách, số lượng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế.

- Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì mới được phép hoạt động trên công trường. Khi hoạt động, máy và thiết bị thi công phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn.

- Vật tư thiết bị đưa vào sử dụng trong công trình phải có xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc suất xứ hàng hóa. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm, kết quả kiểm tra do một phòng thí nghiệm hợp chuẩn cung cấp
Mục 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Công tác xây lắp về cơ bản theo quy trình chung hoặc theo yêu cầu của thiết kế hoặc theo biện pháp được phê duyệt.

Mục 5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

Công trình và các bộ phận công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì theo quy định. Việc bảo trì công trình phải đảm bảo an toàn về người và tài sản, đảm bảo tối đa sự vận hành liên tục, an toàn của công trình và các công trình lân cận.

Mục 6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Phương án phòng chống cháy, nổ phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nhà thầu phải tổ chức đội phòng chống cháy, nổ, có phân công, phân cấp và kèm theo quy chế hoạt động;

Trên công trường phải bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ. Tại các vị trí dễ xảy ra cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó;

Mục 7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm:

Lập và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bồi thường thiệt hại do vi phạm về bảo vệ môi trường do mình gây ra

Mục 8. Yêu cầu về an toàn lao động

Khi thi công xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Trước khi khởi công xây dựng phải có thiết kế biện pháp thi công được duyệt, trong biện pháp thi công phải thể hiện được các giải pháp đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và máy, thiết bị thi công đối với từng công việc. Trong thiết kế biện pháp thi công phải có thuyết minh hướng dẫn về kỹ thuật và các chỉ dẫn thực hiện..

- Tổ chức, cá nhân phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định. Những người điều khiển máy, thiết bị thi công và những người thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được huấn luyện an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định;

- Những người khi tham gia thi công xây dựng trên công trường phải được khám sức khỏe, huấn luyện về an toàn và được cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định của pháp luật về lao động.

- Trong quá trình thi công phải có các biển báo chỉ dẫn  về sơ đồ tổng mặt bằng công trình, 

- Nhà thầu phải thực thi mọi biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình lân cận, công trình liền kề và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hư hỏng của những công trình đó gây ra bởi quá trình thi công gói thầu này.

Mục 9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công


- Yêu cầu có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí chủ chốt như Chỉ huy công trường và cán bộ kỹ thuật

Mục 10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Yêu cầu có bản vẽ mặt  bằng bố trí thi công, tổ chức thi công: bản vẽ cấn phải đầy đủ, biện pháp thi công mang tính khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ

Có biện pháp thi công từng hạng mục cụ thể: phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

Để đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quyết định đầu tư kèm theo các tài liệu hình thành quyết định đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ thiết kế và các tài liệu hướng dẫn kèm theo, các quy định pháp luật về đấu thầu.

Nhà thầu phải thực thi mọi biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình lân cận, công trình liền kề và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hư hỏng của những công trình đó gây ra bởi quá trình thi công gói thầu này. Nhà thầu phải dừng thi công nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu gây hư hại cho các công trình lân cận, công trình liền kề do việc thi công công trình này gây nên và thực hiện ngay các biện pháp nhằm hạn chế, khắc phục kịp thời những hư hại đó. Do đó, Nhà thầu cần phải nghiên cứu, tính toán kỹ biện pháp thi công phần móng và các phần quan trọng khác của công trình trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT này và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam

Mục 11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Chính sách chất l​ượng chung của nhà thầu, mục tiêu chất lư​ợng cụ thể sẽ đ​ược áp dụng cho gói thầu, Thi công công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao, đảm bảo đúng quy trình quy phạm và tuân thủ các quy định về quản lý xây dựng cơ bản hiện hành.


Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 

Các vật liệu trong E-HSMT nếu nêu rõ nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó thì được hiểu là vật liệu đó mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị; nhà thầu có trách nhiệm sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.
Mục 12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

III. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	 (Có bản vẽ kèm theo hồ sơ mời thầu)



